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II – CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:
1. OXIT

a) Định nghĩa: 
 - Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi: CaO, Fe3O4, P2O5, …

b) Tính chất hóa học:
	
	OXIT AXIT
	OXIT BAZƠ

	1. Tác dụng với nước
	- Một số oxit axit (SO2, CO2, N2O5, P2O5, …) + nước ( dd axit
      P2O5(r)  +  3H2O(l) ( 2H3PO4(dd)
	- Một số oxit bazơ (Na2O, BaO, CaO, K2O…) + nước ( dd bazơ

      Na2O  +  H2O  (  2NaOH

	2. Tác dụng với axit
	          < Không phản ứng >
	- Oxit bazơ + axit ( muối + nước
       CuO + 2HCl ( CuCl2 + H2O

	3. Tác dụng với dd bazơ (kiềm)
	- Oxit axit + dd bazơ(muối + nước
    CO2 + Ca(OH)2 ( CaCO3 + H2O 
	          < Không phản ứng >

	4. Tác dụng với oxit axit
	          < Không phản ứng >
	- Oxit bazơ + oxit axit ( muối

       BaO + CO2 (  BaCO3

	5. Tác dụng với oxit bazơ
	- Oxit axit + oxit bazơ ( muối

      CO2 + CaO​ ( CaCO3
	          < Không phản ứng >


2. AXIT 

a) Đn: Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit. 

b) Tính chất hóa học:

	1. Tác dụng với chất chỉ thị:  dd axit làm giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
2. Tác dụng với kim loại: dd axit (HCl, H2SO4​ loãng) + các kim loại đứng trước H (  muối + H2(
              2Al + 3H2SO4loãng ( Al2(SO4)3 +3H2(   
( HNO3,  H2SO4 đặc  tác dụng với hầu hết các kim loại tạo muối nhưng k giải phóng khí H2. 

             Cu  + 2H2​SO4đặc,nóng  ( CuSO4 + SO2( + 2H2O
( H2SO4 đặc có tính háo nước
3. . Tác dụng với oxit bazơ:   Axit + oxit bazơ ( muối + nước
              CaO + H2SO4 ( CaSO4 + H2O

4. Tác dụng với bazơ:  Axit + bazơ ( muối + nước  (phản ứng trung hòa)
            3H2SO4  +  2Fe(OH)3 ( Fe2(SO4)3 + 6H2O

5. Tác dụng với muối:  Axit +  muối ( muối mới + axit mới
            H2SO4 + BaCl2 ( BaSO4( + 2HCl

 ( Điều kiện phản ứng xảy ra: Sản phẩm phải có chất không tan hoặc chất khí.


( Sản xuất axit sunfuric: Qua các quá trình sau: 
S +  O2  (  SO2           ;       2SO2 +  O2  (   2SO3           ;         SO3   +  H2O  (   H2SO4
3. BAZƠ

a) Định nghĩa: Bazơ là hợp chất mà phân tử gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (OH-): KOH, NaOH, Ba(OH)2​, Al(OH)3, …

b) Tính chất hóa học:
	1. Tác dụng với chất chỉ thị: 
   Dd bazơ làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh, dd phenolphtalein chuyển sang màu hồng.

2. Tác dụng với oxit axit: Dd bazơ  + oxit axit (  muối + nước
          Ca(OH)2 + SO3 ( CaSO4 + H2O

3. Tác dụng với axit:  Bazơ  +  axit (  muối + nước  (phản ứng trung hòa)
          NaOH  +  HCl (  NaCl  +  H2O

4. Tác dụng với muối: Dd bazơ + dd muối (  muối mới  + bazơ mới
         3NaOH   +  FeCl3  (  Fe(OH)3(  +  3NaCl

( Điều kiện phản ứng xảy ra: Sản phẩm phải có chất không tan.
5. Phản ứng nhiệt phân: Bazơ không tan (  oxit bazơ  +  nước       
         Cu(OH)2   (    CuO   +    H2​O


4. MUỐI
a) Định nghĩa: Muối là hợp chất mà phân tử có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit:  NaCl, MgSO4, Fe(NO3)2, BaCO3, …

b) Tính chất hóa học:
	1. Tác dụng với kim loại: Muối  +  kim loại  (  muối mới  +  kim loại mới
        Fe  +   CuSO4    (  FeSO4    +  Cu

( Lưu ý: Kim loại đứng trước (trừ K, Na, Ca, …) đẩy kim loại đứng sau (trong dãy HĐHH của kim loại) ra khỏi dung dịch muối của chúng.

2. Tác dụng với axit: Muối  +  axit  (  muối mới  +  axit mới
         BaCl2  +  H2SO4  ( BaSO4( + 2HCl

        Na2CO​3  +  2HCl ( 2NaCl + H2O  +  CO2(
( Điều kiện phản ứng xảy ra: Sản phẩm phải có chất không tan hoặc chất khí.

3. Tác dụng với bazơ: Dd muối  +  dd bazơ  (   muối mới  +  bazơ mới
         CuSO4 + 2NaOH ( Cu(OH)2( +  Na2SO4 
( Điều kiện phản ứng xảy ra: Sản phẩm phải có chất không tan.
4.Tác dụng với muối: Muối  +  muối  (  2 muối mới
      NaCl   +  AgNO3  (  AgCl(   +   NaNO3
( Điều kiện phản ứng xảy ra: Sản phẩm phải có chất không tan.
5. Phản ứng nhiệt phân hủy: Một số muối bị phân hủy ở nhiệt độ cao:
          CaCO3   (   CaO  +  CO2(


c) Phản ứng trao đổi:
· Định nghĩa: Là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.

             BaCl2     +  H2SO4  (  BaSO4( + 2HCl

            Na2CO​3  +  2HCl    (  2NaCl  + H2O  +  CO2(
· Điều kiện để phản ứng trao đổi xảy ra: Phản ứng trao đổi trong dung dịch của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí.
III – KIM LOẠI:
1. TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KIM LOẠI

a) Tính chất vật lý:

· Có tính dẻo, dễ dát mỏng và dễ kéo sợi.

· Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt(Ag là kim loại dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhất, tiếp là Cu, Al, Fe,.)
· Có ánh kim. 

b) Tính chất hóa học:

	1. Tác dụng với phi kim: Thường ở nhiệt độ cao.

( Với khí oxi: Tạo oxit  3Fe + 2O2 ( Fe3O4 
( Với các phi kim khác (Cl2, S, …): Tạo muối  Fe  +  S  (  FeS
2. Tác dụng với dd axit:  Kim loại đứng trước H + dd axit (HCl, H2SO4​ loãng) ( muối + H2(
       2Al + 3H2SO4loãng ( Al2(SO4)3 +3H2(
( H2SO4 đặc và HNO3 tác dụng với hầu hết các kim loại (trừ Pt, Au).

3. Tác dụng với nước:  Một số kim loại (Na, K, ...) + nước ( dd kiềm + H2(
      2Na +2H2O ( 2NaOH + H2
4. Tác dụng với muối: Muối  +  kim loại  (  muối mới  +  kim loại mới
      Fe  +   CuSO4    (  FeSO4    +  Cu

( Lưu ý: Kim loại đứng trước (trừ K, Na, Ca,…) đẩy kim loại đứng sau (trong dãy HĐHH của kim loại) ra khỏi dung dịch muối của chúng.


( SO SÁNH TÍNH CHẤT CỦA NHÔM VÀ SẮT:

	Tính chất
	NHÔM (Al = 27)
	SẮT (Fe = 56)

	Tính chất vật lý
	· Là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.
· Nhiệt độ nóng chảy 6600C.

· Có tính dẻo, dễ dát mỏng.

· Có tính nhiễm từ
	· Là kim loại nặng, màu trắng xám, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, kém Al.
· Nhiệt độ nóng chảy 15390C.

· Vì có tính dẻo nên dễ rèn, dễ dát mỏng.

	Tính chất hóa học
	 Al và Fe mang tính chất hóa học chung của kim loại 

	Tác dụng với pkim
	2Al  +   3S   (   Al2S3
	2Fe   +   3Cl2 (  2FeCl3 

	Tác dụng với axit
	2Al + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2(
	Fe + H2SO4 ( FeSO4 + H2(

	
	( Lưu ý: Al và Fe không phản ứng với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

	Tác dụng với dd muối
	2Al+ 3CuSO4 (Al2(SO4)3+ 3Cu
	Fe + 2AgNO3 ( Fe(NO3)2 + 2Ag 

	Tác dụng với dd kiềm
	Nhôm  +  dd kiềm  (  H2(
	< Không phản ứng >

	Tính chất khác
	· Trong các phản ứng: Al luôn có hóa trị III.
	· Trong các phản ứng: Fe có nhiều hóa trị: II, III.


2. DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI  

  Theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học của một số kim loại:

     K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

Ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại:

· Möùc ñoä hoïat ñoäng hoùa hoïc cuûa kim loaïi giaûm daàn töø traùi qua phaûi.
· Kim loaïi ñöùng tröôùc Mg phản ứng vôùi nöôùc ôû ñieàu kieän thöôøng ( kieàm vaø khí H2.
· Kim loaïi ñöùng tröôùc H phaûn öùng vôùi moät soá dd axit (HCl, H2SO4 loaõng, …) ( khí H2.

· Kim loaïi ñöùng tröôùc (tröø Na, K…) ñaåy kim loaïi ñöùng sau ra khoûi dung dòch muoái.
PHAÀN B - BAØI TAÄP.

Dạng 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC.
Bài 1: Viết  PTHH cho mỗi dãy chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
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Bài 2: Hoàn thành sơ đồ theo phương trình sau:
1. ?
+
HCl

→
MgCl2

+
H2↑

2. ?
+
AgNO3

→
Fe(NO3)2
+
Ag

3. ?
+
?

→
Al2O3
4. ?
+
?

→
Na2S
Dạng 2: NHẬN BIẾT – TINH CHẾ CÁC CHẤT THƯƠNG GẶP TRONG KÌ I HÓA 9
Bài 1: Baèng phöông phaùp hoùa hoïc haõy nhaän bieát caùc kim loại sau: 
1. Al, Fe, Ag
2. Al, Fe, Cu
Hướng dẫn: làm phần 1

Cách 1:

· Lấy từ mỗi lọ mất nhãn 1 ít bột của kim loại cho vào 3 ống nghiệm ghi số thứ tự 1,2,3..

· Nhỏ dung dịch HCl lần lượt vào 3 ống nghiệm

+ Nếu không có hiện tượng phản ứng: đó là bạc (Ag)

+ Nếu kim loại tan ra và xuất hiện bọt khí thoát ra: đó là Al và Fe

              PTHH lµ:           2Al + 6HCl   (   2AlCl3  + 3H2 
                                        Fe + 2HCl    (    FeCl2 + H2 
· Tiếp tục nhỏ dung dịch NaOH vào 2 mẫu thử còn lại
+ Nếu không có hiện tượng phản ứng: đó là sắt (Fe)

+ Nếu kim loại tan ra và xuất hiện bọt khí thoát ra: đó là nhôm (Al)
Cách 2:

· Thuốc thử 1: dùng dung dịch NaOH: nhận được Al, còn Fe, Ag

· Thuốc thử 2 nhận biết Fe, Ag: dùng HCl ((hoặc muối CuSO4,FeSO4, AgNO3.…)

Bài 2: Bằng phương pháp hóa học, nhận biết các dung dịch sau: HCl, H2SO4,  NaCl, NaOH, Na2SO4
      Hướng dẫn: nhận biết theo sơ đồ:
HCl, H2SO4,  NaCl, NaOH, Na2SO4
Quỳ tím


                            màu đỏ                                                       không đổi màu

                                                               màu xanh

                                                                                                                        NaCl, Na2SO4  

                 HCl, H2SO4                                                                                    + ddBaCl​2

                 + ddBaCl​2

                                                                        NaOH                          không kết tủa     có kết tủa

  không kết tủa      có kết tủa


NaCl                   Na2SO4    

HCl                                   H2SO4
Bài 3: Tinh chế.
1. Coù dung dịch  muoái AlCl3 laãn taïp chaát laø CuCl2. Neâu phöông phaùp hoùa hoïc laøm saïch muoái nhoâm.

2. Dung dòch ZnSO4 coù laãn taïp chaát laø CuSO4. Neâu phöông phaùp laøm saïch dd ZnSO4.

Hướng dẫn: 

1.Dùng kim loại Al để đẩy Cu ra khỏi dd CuCl2  như vậy muối AlCl3 thu được sẽ nhiều hơn
               PTHH:   Al + CuCl2   (   AlCl3 + Cu

· Sau đó lọc để loại bỏ Cu ra khỏi dung dịch muối thu được 

2.Dùng kim loại Zn (hoặc Fe… )để đẩy Cu ra khỏi dung dịch CuSO4 

             PTHH:    Zn   +  CuSO4   (   ZnSO4   +  Cu

· Sau đó lọc để loại bỏ Cu ra khỏi dung dịch muối thu được
Dạng 3: BÀI TOÁN TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC.
Bài 1: Cho Al phản ứng hết với 50 ml dung dịch H2SO4 thu được 3,36 lít khí (đktc).

       a) Viết PTHH

       b) Tính khối lượng Al đã tham gia phản ứng.

       c) Tìm nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng.
   Hướng dẫn:  

       Đổi 50ml = 0.05l
· Tính số mol khí H​2 thoát ra:

nH2 =  [image: image19.png]


  = 0,15 mol

a)   PTHH:        2Al   +  3H2SO4    (   Al2(SO4)3  +   3H2
  Theo pt:          2mol     3mol                1mol             3mol

  Theo bài:        0,1mol    0,15mol          0,05mol       0,15mol

  b) 

       Ta có: nAl  =[image: image21.png]


 nH2 = 0,1 mol             

                  mAl= nAl .MAl  =  0,1.27 = 2,7g                

   c)
         nH2SO4    =  nH2   =   0,15(mol)

            CMH2SO4  =[image: image23.png]-



  = [image: image25.png]0.15
0,05



 = 3M

*Kết luận:………………………………….

Bài 2: Cho 12g hỗn hợp Al và Ag vào dung dịch H2SO4 7,35%. Sau khi phản ứng kết thúc người ta thu được 13,44l khí ở (đktc)
a) Viết PTHH

b) Tính thành phần về khối lượng của mỗi  kim loại trong hỗn hợp ban đầu

c) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng.
 Bài 3: Cho 200 ml dung dịch AgNO3 2M tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch CaCl2.
a) Viết PTHH và nêu hiện tượng quan sát được.

b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

      c)   Tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng. Cho biết thể tích dd thay đổi không đáng kể

 Bài 4: Cho 9,1 gam hỗn hợp A gồm bột nhôm và đồng tác dụng  hết với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 3,36 lít khí ở đktc.

        a) Viết PTHH.
  b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp A.
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